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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:






· Tiếng Việt: An toàn lao động trong xây dựng 
· Tiếng Anh: Work Safety in Civil Engineering





Mã học phần:  CIE370



Số tín chỉ:
2


Đào tạo trình độ:  Đại học, Cao đẳng




Học phần tiên quyết:
 Kỹ thuật thi công, tổ chức thi công


2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về một số tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phổ biến trong xây dựng, xác định nguyên nhân và đưa ra các biện pháp phòng ngừa.
3. Mục tiêu:

Học xong học phần sinh viên có đủ kiến thức để thực hiện chương trình cải thiện điều kiện lao động, môi trường làm việc, sử dụng các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và các biện pháp xử lý khi xảy ra tai nạn trong đơn vị mình công tác.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a.  Có kiến thức chung về bảo hộ lao động, phân biệt được tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

b.   Hiểu được 5 nguyên nhân ảnh hưởng đến vệ sinh lao động trong sản xuất.

c.   Hiểu các biện pháp an toàn khi lập tiến độ và mặt bằng trong thi công công trình xây dựng

d.   Hiểu các nguyên nhân và hậu quả do máy móc, và thiết bị nâng hạ gây ra trong quá trình thi công xây dựng. Dự đoán và xử lý một số tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn. Đề ra các biện pháp đề phòng tai nạn tương tự.

e.  Hiểu các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động trong công tác đất và làm việc trên cao. Dự đoán và xử lý một số tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn. Đề ra các biện pháp đề phòng tai nạn tương tự.

f. Hiểu được các nguyên nhân và tác hại do tai nạn điện gây ra. Dự đoán và xử lý một số tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn. Đề ra các biện pháp đề phòng tai nạn tương tự.

g. Hiểu được các nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa, cháy nổ trên công trường.

 Dự đoán và xử lý một số tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn. Đề ra các biện pháp đề phòng tai nạn tương tự. 

5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2
	Khái niệm chung

Bảo hộ lao động 

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
	a
	2
	

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
	Vệ sinh lao động trong sản xuất

Ảnh hưởng của mệt mỏi và tư thế lao động.

Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu.

Ảnh hưởng của bụi trong sản xuất.

Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động.

Ảnh hưởng của chiếu sáng trong sản xuất
	b
	2
	

	3

3.1

3.2
	An toàn trong thiết kế tổ chức và thi công.

An toàn khi lập tiến độ thi công.

An toàn khi lập mặt bằng thi công.
	c
	2
	

	4

4.1

4.2
	Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng và các thiết bị nâng, hạ.

Các nguyên nhân chính gây tai nạn lao động.

Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng và các thiết bị nâng, hạ.
	d
	2
	4

	5

5.1

5.2

5.3
	An toàn khi đào đất và làm việc trên cao.

Phân tích các nguyên nhân gây tai nạn.

Các biện pháp phòng ngừa tai nạn.

An toàn khi làm việc trên cao, dàn giáo.
	e
	2
	4

	6

6.1

6.2

6.3

6.4
	Kỹ thuật an toàn về điện.

Nguyên nhân và tác hại của tai nạn điện.

Các biện pháp chung đảm bảo an toàn về điện.

Cấp cứu người bị tai nạn điện. 
Bảo vệ chống sét trên công trường.
	f
	2
	4

	7

7.1

7.2

7.3
	Kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy.

Khái niệm về cháy, nổ.

Nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ. 

Các chất, phương tiện phòng cháy chữa cháy.
	g
	2
	4


6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Lê Kiều
	An toàn lao động ngành xây dựng
	2008
	NXB Xây dựng
	Thư viện số trường ĐH Nha Trang
	
	X

	2
	Đỗ Thị Ngọc Khánh
	Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động
	2006
	NXB ĐHQG TPHCM
	Thư viện số trường ĐH Nha Trang
	
	X

	3
	Nguyễn Bá Dũng, Lê Văn Tin, Nguyễn Đình Thám
	Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng
	2001
	NXB ĐHQG TPHCM
	Thư viện số trường ĐH Nha Trang
	
	X


7. Đánh giá kết quả học tập:

(11)
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra 
	a,b,c
	20

	2
	Xử lý tình huống
	d,e,f,g
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
	a,b,c,d,e,f,g
	50
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